
UBND XÃ NGHĨA GIANG 

PHÒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TTr-PVHXH Nghĩa Giang, ngày      tháng 10 năm 2025 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị ban hành Quyết định điều chỉnh  

mức trợ cấp xã hội hàng tháng  

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND xã Nghĩa Giang. 

 

Căn cứ Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009;  

Căn cứ Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy 

định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Căn cứ Thông 

tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao động-Thương binh và 

Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 20/2021/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 

của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã 

hội; 

Trên cơ sở rà soát, kiểm tra và đối chiếu các quy định pháp luật, Phòng 

Văn hóa – Xã hội đề xuất Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Giang ban hành Quyết 

định điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 12 trường hợp.  

(Có danh sách kèm theo) 

Phòng Văn hóa – Xã hội kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa 

Giang xem xét, ban hành Quyết định điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng 

đối với các trường hợp nêu trên./. 
Nơi nhận:   
- Như trên; 

- TT. UBND: CT, các PCT; 

- VP HĐND-UBND: CVP, PCVP; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Trần Thị Thanh Hường 



DANH SÁCH 

Đề nghị ban hành Quyết định điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng  

trên địa bàn xã Nghĩa Giang 
(Đính kèm Tờ trình số       /TTr-PVHXH ngày       tháng 10 năm 2025 của Phòng Văn hóa – Xã hội) 

 

TT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ thôn 

Đang hưởng Điều chỉnh 
Thời gian điều 

chỉnh hệ số 
Ghi chú 

Đối tượng  
Hệ 

số  
Đối tượng  Hệ số  

  

1 Trần Thị Bỉ 07/09/1945 Mỹ Thạnh Nam 

Người từ đủ 60 đến dưới 

80 tuổi thuộc hộ nghèo 

không có người có nghĩa 

vụ và quyền phụng dưỡng 

1,5 

Người từ đủ 80 tuổi 

thuộc hộ nghèo 

không có người có 

nghĩa vụ và quyền 

phụng dưỡng 

2 Tháng 9/2025 Nâng hệ số hưởng do đủ 80 tuổi 

2 Nguyễn Văn Lượng 10/10/1965 Mỹ Thạnh Nam NKT nặng từ 16-60 tuổi 1,5 NKT nặng là NCT 2 Tháng 10/2025 Nâng hệ số hưởng do đủ 60 tuổi 

3 Võ Tấn Sơn 03/10/2009 Mỹ Thạnh Đông NKT nặng là TE 2 
NKT nặng từ 16-60 

tuổi 
1,5 Tháng 10/2025 Hạ hệ số hưởng do đủ 16 tuổi 

4 Ngô Hữu Tình 25/10/2009 Phú Thuận NKT nặng là TE 2 
NKT nặng từ 16-60 

tuổi 
1,5 Tháng 10/2025 Hạ hệ số hưởng do đủ 16 tuổi 

5 Ngô Anh Khôi 08/10/2009 Điền Hòa NKT nặng là TE 2 
NKT nặng từ 16-60 

tuổi 
1,5 Tháng 10/2025 Hạ hệ số hưởng do đủ 16 tuổi 

6 Nguyễn Văn Bộ 10/10/1965 An Bình NKT nặng từ 16-60 tuổi 1,5 NKT nặng là NCT 2 Tháng 10/2025 Nâng hệ số hưởng do đủ 60 tuổi 

7 Lê Quang Việt 17/07/2009 An Hội Nam 1 NKT nặng là TE 2 
NKT nặng từ 16-60 

tuổi 
1,5 Tháng 7/2025 Hạ hệ số hưởng do đủ 16 tuổi 

8 Võ Văn Kỉa 02/07/1965 An Hội Bắc 1 NKT nặng từ 16-60 tuổi 1,5 NKT nặng là NCT 2 Tháng 7/2025 Nâng hệ số hưởng do đủ 60 tuổi 

9 Lê Tấn Đạt 25/08/1965 An Hội Nam 1 NKT nặng từ 16-60 tuổi 1,5 NKT nặng là NCT 2 Tháng 8/2025 Nâng hệ số hưởng do đủ 60 tuổi 

10 Nguyễn Thị Hừng 20/08/1965 An Hội Nam 2 NKT nặng từ 16-60 tuổi 1,5 NKT nặng là NCT 2 Tháng 8/2025 Nâng hệ số hưởng do đủ 60 tuổi 

11 Lê Văn Thành 01/08/1965 An Hội Nam 2 NKT nặng từ 16-60 tuổi 1,5 NKT nặng là NCT 2 Tháng 8/2025 Nâng hệ số hưởng do đủ 60 tuổi 

12 Tạ Thị Hồng 12/08/1965 Điền Chánh NKT nặng từ 16-60 tuổi 1,5 NKT nặng là NCT 2 Tháng 8/2025 Nâng hệ số hưởng do đủ 60 tuổi 

TỔNG 12 ĐỐI TƯỢNG 
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